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vulnera curàntur.
thày mắn: feiticeiro que cura feridas: veneficus vulnera curans.

mẩn: arròs do Iapão chamado fuxi: oriza ex Iaponia, quam fuxi vocant.

mận, cây mận: ameixieira: prunus, i.
blái mận: ameixa; prunum, i.
blái mận: gallo ou polmão na cabeça; tuber, is.

mặn: couſa ſalgada: ſalſus, a, vm.
nước mặn: agoa ſalgada: ſalſa aqua. eſt etiam nomen cuiuſdam oppidi in Prouincia Quinhin, ſeu Pulocambi Cocincinæ.

măng: olho de bambù tenro que ſe come: gemmula cannæ indicæ quæ dum tenera eſt apta eſt ad cibum.

mang cá: guelra de peixe: branchia, æ.

mang, đeo: trazer algũa couſa cõſigo: deferre aliquid ſecum.
ảnh mang: imagem que ſe tràs ao peſcoço; deferre collo appenſam imaginem.
mang con: trazer o filho ao collo: deferre infantem vlnis.

mang, hổ mang: cobra peçonhẽta: ſerpẽs venenoſus.

mang, blái mang tang: fruta como pimenta: fructus quidam inſtar piperis.

mầng: alegrarſe, dar os parabens: lætor, aris, congratulor, aris. alij mờng. mầng bội phần: alegrarſe muito: lætari valdè.
ăn mầng: feſtejar com banquete algum bom ſucceſſo ou outra couſa: fœlicem euentum, vel quid ſimile conuiuio celebrare.
mầng thày đã về: dou os para bens a o meſtre de ſua boa chegada: cnngratulor magiſtro de fœlici ſuo aduentu.

mắng: agastarſe de palaura: iraſci ore tenus.
mắng mỏ người ta, idem.

mắng blả: agaſtarſe alguẽ contra quem ſe agasta com elle: iraſci in illum qui prius in ipſum excãduit.
mắng nhau, idem.
mắng văn nhau: agastarſe com todos, mà condição: iraſci paſſim ex malo genio.
thót mắng ngườita: agaſtarſe cõ outros deſentoadamente; iracundè vocem attollere.

mắng tin: fama: fama, æ.
nghe mắng tiếng: ouuir por fama: famam curſitare.

máng:


















Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Dictionarium_Annamiticum_Lusitanum_et_Latinum_(Bayerische_Staatsbibliothek).pdf/236&oldid=57373”


		Thể loại: 	Chưa hiệu đính




	





	Bảng điều hướng

	
		

	
		Công cụ cá nhân
	

	
		
			Chưa đăng nhập
	Tin nhắn
	Đóng góp
	Tạo tài khoản
	Đăng nhập


		
	



		
			

	
		Không gian tên
	

	
		
			Trang trước
	Trang sau
	Trang
	Thảo luận
	Hình
	Mục lục


		
	



			

	
	
		Tiếng Việt
	
	
		
		

		
	



		

		
			

	
		Giao diện
	

	
		
			Đọc
	Sửa đổi
	Xem lịch sử


		
	



			

	
	
		Thêm
	
	
		
		

		
	



			

	Tìm kiếm

	
		
			
			
			
			
		

	




		

	

	

	
		
	

	

	
		Điều hướng
	

	
		
			Trang Chính
	Cộng đồng
	Phòng thảo luận
	Thay đổi gần đây
	Tác phẩm ngẫu nhiên
	Tác gia ngẫu nhiên
	Sách ngẫu nhiên
	Trợ giúp
	Đóng góp


		
	



	

	
		
	

	
		
		

		
	




	
		Công cụ
	

	
		
			Các liên kết đến đây
	Thay đổi liên quan
	Tải lên tập tin
	Trang đặc biệt
	Liên kết thường trực
	Thông tin trang
	Trích dẫn văn kiện này
	Lấy URL ngắn gọn
	Tải mã QR


		
	




	
		In/xuất ra
	

	
		
			Tải về bản in
	Tải về EPUB
	Tải về MOBI
	Tải về PDF
	Định dạng khác


		
	



	

	
		Ngôn ngữ khác
	

	
		
		

		

	










		 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 7 tháng 8 năm 2018, 19:50.
	Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự; có thể áp dụng điều khoản bổ sung. Với việc sử dụng trang này, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Quy định về Quyền riêng tư.




		Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Phiên bản di động



		
	






